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	Chữ ký  GV trông

                                                                                                                                                                                                                  
	Chữ ký GV chấm


Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo các yêu cầu sau.
 Câu 1(0,5 điểm). Sự biến đổi hóa học xảy ra trong tr​ường hợp nào d​ưới đây ?

 A.  Hòa tan đ​ường vào n​ước.

 
B.  Thả vôi sống vào nư​ớc.


 C.  Dây cao su bị kéo dãn ra.


 D.  Cốc thủy tinh bị rơi vỡ.

Câu 2 (0,5 điểm). Trong sự sinh sản của thực vật có hoa, phôi được hình thành do:
A. Noãn phát triển



B. Bầu nhụy phát triển
C. Hợp tử phát triển



D. Cả ba ý trên.
Câu 3 (0,5 điểm). Cần làm gì để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?
A. Đề phòng điện giật



B. Tránh làm hỏng vật dùng điện
C. Tránh làm cháy đường dây


D. Cả ba ý trên.
Câu 4 (0,5 điểm). Nguyên nhân dẫn đến khí hậu trên trái đất bị thay đổi là:
A. Phá rừng bừa bãi 


             B. Do sự biến đổi của tự nhiên

C. Thải nhiều khí các – bô – nic vào môi trường

D. Tất cả các ý trên
Câu 5 ( 1điểm). Nối cụm từ ỏ cột (A) với cụm từ ở cột (B) cho phù hợp.
(A)                                                              (B)




Câu 6 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.


a. Thủy tinh trong suốt, không gỉ, khó vỡ.
      
b. Đồng có màu đỏ nâu, có ánh kim, dễ dát mỏng, kéo thành sợi, dẫn điện tốt.

c. Xi măng có màu xám xanh (hoặc nâu đất, trắng), hòa tan trong nước, khó kết  tảng.


d. Nhôm có màu trắng bạc có ánh kim, có thể kéo thành sợi, dẫn điện tốt, có thể bị một số a xít ăn mòn.

Câu 7 (2 điểm). Điền các từ còn thiếu vào chỗ chấm cho phù hợp.
Đa số các loài vật chia thành hai giống ...............................................; con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ...............................................  , còn con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ............................................     
Ở các loài thú, hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới mang những đặc tính của bố và mẹ. Các loài thú đẻ ...............................................   , còn các loài chim đẻ................................................
Câu 8 (1 điểm). Kể tên ba loài hoa thụ phấn nhờ gió, ba loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng.
Câu 9 ( 1 điểm). Hãy nêu 2 tác hại ảnh hưởng đến cuộc sống của con người do không khí và nước bị ô nhiễm.
Câu 10 (1 điểm). Hàng ngày em đi đến trường bằng phương tiện gì?


Theo em, trong các phương tiện giao thông đường bộ như  xe đạp,  xe đạp điện, xe máy, xe ô tô phương tiện nào hạn chế gây ô nhiễm môi trường không khí? Vì sao?

Câu 11 (1 điểm). Có ý kiến cho rằng: Tài nguyên trên trái đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

Em có đồng tình với ý kiến trên không.

Hãy đưa ra 2 ví dụ cụ thể để bảo vệ ý kiến của em. 
a. Nước đường





Dung dịch





b. Không khí





Hỗn hợp





c. Nước chanh (đã lọc hết tép và hạt) pha với đường và nước sôi để nguội





d. Nước bột sắn (pha sống)








